
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 15145005 DH15BV Nguyễn Quốc Cường
2 15114030 DH15LN Lê Đình Dũng 5
3 15124056 DH15QD Hồ Thị Mỹ Duyên 2
4 13123030 DH13KE Nguyễn Thị Thùy Dương 2
5 15114022 DH15LN Hồ Tấn Đạo 5
6 15114246 DH15LN Hoàng Văn Đạt 5
7 15131015 DH15TK Phạm Hoàng Đạt 5
8 15114028 DH15LN Nguyễn Xuân Đức 5
9 15125048 DH15BQ Nguyễn Thị Hồng Gấm 10

10 15124062 DH15QD Đặng Thị Lệ Giang 5
11 15113027 DH15NHA Phạm Trường Giang 5
12 13116055 DH13KS Nguyễn Lâm Ngọc Hân 2
13 15124083 DH15QLB Lê Thị Hiên 3
14 15125064 DH15VT Nguyễn Thị Mỹ Hiền 7
15 15131040 DH15TK Trần Đông Hoàng 7
16 15114060 DH15QR Đặng Thị Ánh Hồng 1
17 15116053 DH15NT Phạm Thị Lê Huê 3
18 15124102 DH15QD Nguyễn Phi Hùng 3
19 15131045 DH15CH Phạm Chí Huynh 3
20 15131050 DH15CH Bùi Đăng Khoa 5
21 15125096 DH15BQ Nguyễn Thị Trúc Lan 10
22 13124553 DH13DC Jơ Nơng Sang Linh 1
23 15124152 DH15QLB Đào Thị Thanh Loan 8
24 15116081 DH15KS Lê Quang Long 5
25 15132049 DH15SP Nguyễn Hoàng Long 5
26 15131067 DH15CH Lê Thị Kim Lương 4
27 15130100 DH15DTB Đoàn Công Minh 6
28 15131074 DH15TK Đỗ Hà Nhật Minh 7
29 13114421 DH13QR Vũ Nguyễn Nhật Minh 6
30 15114095 DH15KL Huỳnh Thị Trà My 1
31 15113070 DH15NHB Trần Thị Hằng Nga 6
32 15131083 DH15CH Nguyễn Thanh Ngà 5
33 15127072 DH15MT Lưu Thị Kim Ngân 7
34 15116099 DH15KS Hà Phương Hồng Ngọc 3
35 15120101 DH15KM Ngô Thị Ngọc 7
36 15117044 DH15CT Phạm Nguyễn Vị Nhân 5
37 15125155 DH15BQ Nguyễn Thị Bích Nhi 10
38 15125156 DH15BQ Nguyễn Thị Kim Nhi 10
39 15114113 DH15LN Phạm Nguyên Yến Nhi 2
40 15124196 DH15QD Trần Thị Yến Nhi 5
41 15127087 DH15MT Nguyễn Thị Hồng Nhung 8
42 15127088 DH15MT Nguyễn Trần Thị Hồ Nhung 8
43 15131101 DH15CH Nguyễn Tấn Phát 2
44 13124870 DH13QL Silavong Phetpaphanh
45 15114118 DH15LN Ngô Giang Phi 7
46 15127094 DH15MT Trần Anh Phụng 8
47 15116120 DH15KS Lê Quang Phước 4
48 15124231 DH15QD Đỗ Thị Thu Phương
49 15131112 DH15CH Nguyễn Ngọc Quý 2



50 15114132 DH15LN Nguyễn Thị Tố Quyên 10
51 15139154 DH15HH Âu Phước Sang
52 15114133 DH15LN Bùi Trọng Sang 3
53 15132089 DH15SP Nguyễn Công Sang 3
54 15114135 DH15LN Nguyễn Đình Sĩ 5
55 15116133 DH15NT Đạo Hồng Sơn 1
56 15130162 DH15DTB Nguyễn Hửu Tài 6
57 15113099 DH15NHA Chung Nhựt Tâm 7
58 13122378 DH13TC Huỳnh Cao Tấn 6
59 15114147 DH15LN Đặng Phạm Tư Thành 1
60 15131120 DH15TK Lê Ngọc Thảo 10
61 15122200 DH15TC Bùi Thị Cẩm Thu 3
62 15155061 DH15KN Ka Yến Thu 1
63 15124291 DH15QD Đặng Hữu Thuận 4
64 15124292 DH15QLB Nguyễn ý Thuận 6
65 15125243 DH15BQ Đinh Thị Xuân Thuyền 10
66 15130183 DH15DTB Ngô Lâm Anh Thư 7
67 15130185 DH15DTB Nguyễn Thị Anh Thư 6
68 15120176 DH15KM Nguyễn Lê Hoài Thương 5
69 15124297 DH15QD Phạm Văn Thương 6
70 15124308 DH15QLB Nguyễn Minh Tiến 7
71 15127130 DH15MT Mai Thanh Trà 5
72 15127131 DH15MT Nguyễn Phương Trà 4
73 15124321 DH15QD Vương Hà Minh Trang 3
74 15125258 DH15BQ Trần Thị Huyền Trân 10
75 15131154 DH15TK Phan Như Trúc 7
76 15116188 DH15NY Nguyễn Trần Trung 7
77 15145083 DH15BV Nguyễn Văn Trung 5
78 15116189 DH15NT Trần Ngọc Trường 4
79 15130229 DH15DTB Trần Thị Ngọc Tuyền 6
80 15127148 DH15MT Võ Thị Thanh Tươi 5
81 15127155 DH15MT Nguyễn Thành Vinh 5


